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I Tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu

1 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NĂM CHIỂU Xăng dầu X 1101782933  ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An

 ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 1 Phòng Kinh tế xã Tầm

Vu Quý IV X

2 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRÍ THỨC Xăng dầu x 1101899811 Thửa số 570, ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt
Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Thửa số 570, ấp Nhựt Hòa, xã
Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 2 Phòng Kinh tế Quý IV x

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO ANH Xăng dầu x 1100177281 ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An ấp 4, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 2 Phòng Kinh tế Quý IV x

4 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUANG BẢO Xăng dầu x 1102039061 Ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An, Việt Nam Ấp 3, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁU
TIỀN Xăng dầu x 1100146357 Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân

Thạnh, tỉnh Long An.
Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa Lập,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI THÀNH THÂN Xăng dầu x 5001000827 Số 127, ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập,
huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Số 127, ấp Bằng Lăng, xã Nhơn
Hòa Lập Lập,  tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT PETRO Xăng dầu x 1101891756
Thửa đất số 788, khu phố 1, thị trấn
Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, tỉnh
Long An.

Thửa đất số 788, ấp Sân Bay, xã
Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG
HUỆ LONG AN Xăng dầu x 1100717931 Ấp 3, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá,

Tỉnh Long An.
Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hoá,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

9 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN MINH
HUY Xăng dầu x 1100426354 Số 81, ấp 4, xã Thuỷ Tây, huyện Thạnh

Hoá, tỉnh  Long An.
Số 81, ấp An Đông, xã Thạnh
Hoá,  tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

10 Công ty TNHH Giã Văn Dũng Xăng dầu x 1100618578 Tổ 15, ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tổ 15, ấp Tân Đại, xã Tân Tập,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 4 Quý IV x

11 Doanh nghiệp tư nhân Hai Ron Xăng dầu x 1100458684 Số 16, ấp Đông Trung, xã Tân Chánh,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số 16, ấp Đông Trung, xã Cần
Đước, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 4 Quý IV x

12 Doanh nghiệp tư nhân Long Trạch Xăng dầu x 1100617479 Số 284, ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Số 284, ấp Xoài Đôi, xã Rạch
Kiến, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 4 Quý IV x

13 Doanh nghiệp tư nhân Vạn Lợi Rạch Kiến Xăng dầu x 1100416042 94, ấp 4, Xã Long Hòa, Huyện Cần
Đước, Tỉnh Long An

94, ấp 4, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT Số 4 Quý IV x

14 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ Đạt Xăng dầu x 1101394190 ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An

ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ  Quý, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT số 7 Sở Khoa học và Công

nghệ tỉnh Tây Ninh Quý IV x

15 CÔNG TY TNHH MTV HÀ LỆ xăng dầu x 3901238412
Tổ 10, đường Huyện 7, ấp Bến Cầu, xã
Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây
Ninh

Tổ 10, đường Huyện 7, ấp Bến
Cầu, xã Hòa Hội tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 9 Sở Khoa học và Công

nghệ tỉnh Tây Ninh Quý IV x

16 Doanh nghiệp tư nhân Đắc Thi xăng dầu x 3900319517 C9/4, ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa,
thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

C9/4, khu phố Trường Cửu,
Phường Long Hoa, Tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT Số 10 Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Tây Ninh Quý IV x

17 Công ty TNHH MTV Khang Phát Tài xăng dầu X 3901348687
số 231, đường 785, ấp Tân Hòa, xã Tân
Phú,
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

số 231, đường 785, ấp Tân Hòa,
xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 11 Phòng kinh tế Quý IV x

18 Công ty TNHH xăng dầu Sinh Huy xăng dầu X 3901153342 tổ 02, âp 4, xã Suối Ngô,
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

tổ 02, ấp 4, xã Tân Hòa, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT số 11 Phòng kinh tế Quý IV x

19 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN ĐẠI HOÀNG xăng dầu x 3900873549 Tổ 1, ấp 4,  xã Trà Vong, huyện Tân

Biên, tỉnh Tây Ninh
Tổ 1, ấp 4,  xã Trà Vong, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 11 Phòng kinh tế Quý IV x

20 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đỗ Hoàng xăng dầu x 3901212453
Quốc lộ 22B, ấp Thạnh Trung,  xã
Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây
Ninh

Quốc lộ 22B, ấp Thạnh Trung, xã
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 11 Phòng kinh tế Quý IV x

21 Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại
- Dịch vụ Thu Ngân xăng dầu X 1100578396

149, 226 tờ bản đồ số: 4, khu phố 3, thị
trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
Long An

149, 226 tờ bản đồ số: 4, khu phố
3, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT cơ động

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV X
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22 Doanh nghiệp tư nhân Chơn Chất xăng dầu X 000571 Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An

Ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT cơ động

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV X

23 Công ty TNHH Tân Phước Tân Trụ xăng dầu X 1101940322 Số 222 ấp 6 Tỉnh lộ 832, xã Tân Phước
Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Số 222 ấp 6 Tỉnh lộ 832, xã Vàm
Cỏ, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT cơ động

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV X

24 Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Nhung xăng dầu X 5001001437 Ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

Ấp 3B, xã Đức Hòa, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT cơ động

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV X

25 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Thanh xăng dầu X 3900374349
số 1198 Quốc lộ 22B, ấp Trường Ân, xã
Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh
Tây Ninh

số 1198 Quốc lộ 22B, ấp Trường
Ân, phường Long Hoa, tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT cơ động
Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Tây
Ninh

Quý IV X

26 Công ty TNHH Nguyễn Nhật Thành xăng dầu X 3900971232 Quốc lộ 22B, Tổ 1, ấp Dinh, Xã Mỏ
Công, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Quốc lộ 22B, Tổ 1, ấp Dinh, Xã
Trà Vong,Tỉnh Tây Ninh Đội QLTT cơ động

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV X

27 Công ty TNHH Phúc Hưng xăng dầu X 3900332557
Số 543, Đường 30/4, Khu phố Ninh
Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Số 543, Đường 30/4, Khu phố
Ninh Trung, Phường Bình Minh,
Tỉnh Tây Ninh,

Đội QLTT cơ động
Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Tây
Ninh

Quý IV X

28 Công ty TNHH MTV Hồng Duyên xăng dầu X 3901165813
Số 4/14, tổ 27, ấp Long Bình, Xã Long
Thành Nam, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh
Tây Ninh

Số 4/14, tổ 27, ấp Long Bình,
Phường Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT cơ động
Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Tây
Ninh

Quý IV X

II Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí

29 Hộ kinh doanh BÁ TRIỆU khí dầu mỏ hóa lỏng X 50A8006137 309 đường 872, xã Bình Tâm, thành
phố Tân An, tỉnh Long An

309 đường 872, phường Tân An,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 1

Phòng Kinh tế hạ tầng
và đô thị phường Tân

An
Quý IV X

30 Công ty TNHH Một thành viên Gas Cầu Ván khí dầu mỏ hóa lỏng x 1101733118 188A, ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An ấp 2, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 2 Quý IV x

31 Hộ kinh doanh Phạm Thị Diễm Kiều khí dầu mỏ hóa lỏng X 50H8000864 khu vực 3, thị trấn Đức Hòa,huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 5 Phòng kinh tế xã Quý IV X

32 Hộ kinh doanh Bình Minh khí dầu mỏ hóa lỏng x 45A8004782 Số 116, đường Võ Văn Truyện, Phường
2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 116, đường Võ Văn Truyện,
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 9 Quý IV x

33 Công ty TNHH Hồng Gas khí dầu mỏ hóa lỏng X 1100107238 Số 27 Trương Công Xưởng, phường 1,
thành phố Tân An, tỉnh Long An

Số 27 Trương Công Xưởng,
phường Long An, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT cơ động Quý IV X

34 Công ty TNHH gas Việt Hà khí dầu mỏ hóa lỏng X 1101939704
50 đường Mai Bá Hương, khu phố Thọ
Cang, phường 5, thành phố Tân An,
tỉnh Long An

50 đường Mai Bá Hương, khu
phố Thọ Cang, phường Long An,
tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT cơ động Quý IV X

III Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

35 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG
NGHIỆP SÁU CÓ Phân bón X 50K8007110 336/6 ấp Cầu Ván, xã An Lục Long,

huyện Châu Thành, tỉnh Long An
336/6 ấp Cầu Ván, xã An Lục
Long, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 1 Phòng Kinh tế xã  An

Lục Long Quý IV X

36 Hộ kinh doanh: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Phân bón x 50L000649 ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh
Long An ấp 5, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT Số 2 Phòng Kinh tế Quý IV x

37 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÂN BÓN & VTNN
THANH LẬP Phân bón x 1102033863 19A, ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập,

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
19A, ấp Trương Công Ý, xã
Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 3 Phòng Kinh tế Quý IV x

38 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HỒNG CHÂU (ÚT
TÂM) Phân bón x MSĐKHKD: 2398 Khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh,

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc
Hóa, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Đội QLTT số 3 Phòng Kinh tế Quý IV x

39 Hộ kinh doanh Phân bón Toàn Phân bón X 50H8008084 ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 5 Phòng kinh tế xã Quý IV X

40 Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Huy Phân bón X 50H8001205 khu vực 5, thị trấn Hiệp Hòa, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An ấp 5, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 5 Phòng kinh tế xã Quý IV X

41 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lập Thuốc BVTV X 50H8001142 Số 591, ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 5 Phòng kinh tế xã Quý IV X

42 Hộ kinh doanh Phạm Thanh Phong Thuốc BVTV X 50G8.000275/HKD Số 279, ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc,
huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 5 Phòng kinh tế xã Quý IV X

43 Hộ kinh doanh HAI HIẾU 18 Phân bón  X 50C8000949
Thửa số 1023, tờ bản đồ số 2, ấp Kinh
Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng,
tỉnh Long An

ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Vĩnh Hưng Quý IV X
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44 Hộ kinh doanh PHƯƠNG TUYỀN Phân bón  X 50C8.000828 Số 13, ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện
Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Khánh Hưng Quý IV X

45 Hộ kinh doanh THÀNH KHẨN Phân bón  X 50C8.000771
Số 57, đường tỉnh 831, ấp Bàu Nâu, xã
Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long
An

ấp Bàu Nâu 1,  xã Vĩnh Hưng,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Vĩnh Hưng Quý IV X

46 HKD Cửa hàng vật tư nông nghiệp CHÍN SON Phân bón X 50C8000222 số 67, ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh
Hưng, tỉnh Long An

ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Vĩnh Hưng Quý IV X

47 Hộ kinh doanh NGUYỄN LONG GIANG Phân bón  X 50D8000390 số 186, ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến
Tường, tỉnh Long An

số nhà 186, ấp 1, xã Bình Hiệp,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Bình Hiệp Quý IV X

48 Hộ kinh doanh VÂN NHƯỜNG Phân bón  X 50O8002845 Số 264, ấp Ông Nhan Đông, xã Bình
Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

ấp Ông Nhan Đông, xã Bình
Hiệp, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Bình Hiệp Quý IV X

49  HỘ KINH DOANH HUỲNH CHÍ HẢI Phân bón  X 50O8002679
số 104, Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 1,
Phường 3, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh
Long An

khu phố 12, phường Kiến Tường,
tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân

phường Kiến Tường
Quý IV X

50 Hộ kinh doanh VÕ THỊ TRÚC LINH Phân bón  X 50D8003244 Ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây,
huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 6 Ủy ban nhân dân xã

Bình Hiệp Quý IV X

51 Hộ kinh doanh Trương Văn Khánh Phân bón x 50G8.001295/HKD số 89, ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An

số 89, ấp 6, xã Mỹ Quý,  tỉnhTây
Ninh Đội QLTT số 7 Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Tây Ninh Quý IV x

52 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Châu Phân bón x 50G8.000335/HKD số 94, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An

số 94, ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT số 7 Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Tây Ninh Quý IV x

53 Hộ kinh doanh Lê Thị Huệ Phân bón x 45G8003208 số 923, ấp Long Phi, xã Long Thuận,
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

số 923, ấp Long Phi, xã Long
Thuận, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 7 Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Tây Ninh Quý IV x

54 Hộ kinh doanh Xuân Hồng Kinh doanh phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật x 45A8004387

Số 687, tỉnh lộ 785, ấp Thạnh Trung, xã
Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh
Tây Ninh

Số 687, tỉnh lộ 785, ấp Thạnh
Trung, Phường Bình Minh, tỉnh
Tây Ninh

Đội QLTT Số 9 Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Tây Ninh Quý IV x

55 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NGỌC PHỤNG Kinh doanh phân bón x 00199
168, Đường Bàu Năng - Chà Là, tổ 17,
ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện
Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

168, Đường Bàu Năng - Chà Là,
tổ 17, khu phố Ninh An, Phường
Ninh Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT Số 10 Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Tây Ninh Quý IV x

56 Công ty TNHH MTV Năm Tùng Phân bón X 1100458571 Số 122, ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh
Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Số 122, ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu
Thạnh, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT cơ động Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Tây Ninh. Quý IV X

IV Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá

57 Công ty TNHH MTV Thương Mại Bạch Huệ Thuốc lá x 1100413997 Số 9, Thống Chế Sĩ, thị trấn Cần Giuộc,
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số 9, Thống Chế Sĩ, xã Cần
Giuộc, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 4 Quý IV x

58 Công ty TNHH MTV Hoàng Nga Thuốc lá x 1100446664 Số 228, QL 50, thị trấn Cần Giuộc,
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số 228, QL 50,xã Cần Giuộc, tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 4 Quý IV x

V Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

59 CÔNG TY TNHH ÚT GIAO kinh doanh nhóm thực phẩm
thuộc quản lý BCT X 1100838277

số 54A, Đinh Thiếu Sơn, khu phố Bình
An 1, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh
Long An

số 54A, Đinh Thiếu Sơn, khu phố
Bình An 1, phường Tân An, tỉnh
Tây Ninh

Đội QLTT số 1
Phòng Kinh tế hạ tầng
và đô thị phường Tân

An
Quý IV X

60 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM ANH Kinh doanh nhóm thực phẩm
thuộc quản lý BCT x 1101194152 Khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện

Tân Thạnh, tỉnh Long An.
Ấp3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT số 3 Quý IV x

61 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MTV THIỆN HÀ Kinh doanh nhóm thực phẩm
thuộc quản lý BCT x 1102018706

Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 3, ấp Bảy
Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh,
tỉnh Long An.

Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 3, ấp
Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT số 3 Quý IV x

62 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀI
PHONG KIM CƯƠNG

Kinh doanh mặt hàng thực
phẩm thuộc phạm vi quản lý

của Bộ Công Thương
x 3901166535

Địa chỉ cũ: Thửa đất số 1198, tờ bản đồ
số 27, ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh
Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Thửa đất số 1198, tờ bản đồ số
27, ấp Trâm Vàng 3, phường Gò
Dầu, tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT số 8 Quý IV x

63 CÔNG TY TNHH TRINH TRẦN CAKE ART Sản xuất bánh ngọt, bánh
gato x 3901344393

Số 43, đường Võ Thị Sáu, khu phố 6,
Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh
Tây Ninh

Số 43, đường Võ Thị Sáu, khu
phố 13, Phường Tân Ninh, tỉnh
Tây Ninh

Đội QLTT số 9 Quý IV x

64 CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TUYỀN Kinh doanh thực phẩm do
ngành Công Thương quản lý x 3901226022

75 Phạm Hồng Thái, khu phố 4,
Phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành,
Tỉnh Tây Ninh

75 Phạm Hồng Thái, khu phố 4,
Phường Long Hoa, Tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT số 10
Chi cục Vệ sinh an toàn
thực phẩm tỉnh Tây

Ninh
Quý IV x
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65 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ HIỆP
PHÁT Sản xuất tinh bột mì x 3900185140

333, tổ 11, ấp Phước Bình 1, xã Suối
Đá, huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây
Ninh

333, tổ 11, ấp Phước Bình 1, xã
Dương Minh Châu, Tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT số 10
Chi cục Vệ sinh an toàn
thực phẩm tỉnh Tây

Ninh
Quý IV x

66 LÊ THỊ KIM CHI
Kinh doanh mặt hàng thực
phẩm thuộc phạm vi quản lý

của Bộ Công Thương
X 080/TN Số Ấp 1, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu,

Tỉnh Tây Ninh
Số Ấp 1, Xã Truông Mít, Tỉnh
Tây Ninh Đội QLTT số 10 Quý IV x

67 DNTN Thành Thái SX tinh bột X 3900196720 ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu,
tỉnh Tây Ninh ấp 6, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 11 Phòng kinh tế Quý IV x

VI Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu

68 Công ty CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT NAM Rượu x 1100492075 ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An

ấp 1, xã Nhựt Chánh, tỉnh Tây
Ninh Đội QLTT Số 2 Quý IV x

VII Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh vàng

69 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG
BẠC ĐÁ QUÝ KIM LAN LINH kinh doanh vàng X 1102018248 544 Hùng Vương, phường 3, thành phố

Tân An, tỉnh Long An
544 Hùng Vương, phường Long
An, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 1

Phòng Kinh tế hạ tầng
và đô thị phường Long

An
Quý IV X

70 Doanh nghiệp tư nhân Kim Long kinh doanh vàng x 3900187765 Số 1240, ấp Long Hòa, xã Long Thuận,
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Số 1240, ấp Long Hòa, xã Long
Thuận, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 7

Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tây

Ninh
Quý IV x

71 CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC
THÀNH Kinh doanh mặt hàng vàng x 3900471857

Địa chỉ cũ: số 220A, khu phố 1, Nội Ô
A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh
Tây Ninh

số 220A, khu phố 1, Nội Ô A,
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Đội QLTT số 8 Quý IV x

72 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÚ Kinh doanh vàng trang sức,
mỹ nghệ x 3900208616

Số 404, đường Cách Mạng Tháng 8,
khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 404, đường Cách Mạng Tháng
8, khu phố 3, Phường Tân Ninh,
tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT số 9 Quý IV x

73 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM
THUY 2

Kinh doanh vàng trang sức,
mỹ nghệ x 3901310718

Số 486, đường Cách Mạng Tháng 8,
khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 486, đường Cách Mạng Tháng
8, khu phố 3, Phường Tân Ninh
tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT số 9 Quý IV x

74 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÁT Kinh doanh vàng trang sức x 3900235698
21-21A, đường Hùng Vương, Phường
Long Hoa, thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh

21-21A, đường Hùng Vương,
Phường Long Hoa, Tỉnh Tây
Ninh

Đội QLTT số 10 Thuế cơ sở 9 trực thuộc
Thuế tỉnh Tây Ninh Quý IV x

75 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phượng kinh doanh vàng X 3900921136
Số 460 Cách Mạng Tháng Tám, khu
phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh

Số 460, Cách Mạng Tháng Tám,
khu phố 3, Phường Tân Ninh,
Tỉnh Tây Ninh

Đội QLTT cơ động Quý IV X

Tổng số: 75 tổ chức, cá nhân

STT Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh doanh dự kiến kiểm tra
Thông tin liên quan Thời

điểm
kiểm tra
dự kiến
(Quý)

Thuộc trường hợp
Ngành nghề/mặt hàng/lĩnh

vực dự kiến kiểm tra
Tổ

chức
Hộ

kinh
doanh

Cá
nhân Số GCNĐK Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Điều chỉnh

thông tin đối
tượng đã phê

duyệt

Bổ sung
đối tượng

mớia b c d đ e g h i j k l m n
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